
STT Tờ Thửa đất
Tổng diện 

tích (m2)

Diện tích 

nằm trong 

dự án (m2)

Diện tích 

còn lại (m2)
Loại đất Tên chủ sử dụng Địa chỉ người sử dụng đất Thông tin  GCN ngày cấp

1 269 24 13435,2 7919,9
5515,3

CLN
Ông Nguyễn Văn Sơn ấp Việt Kiều 1, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai BU167882 07/07/2014

2 269 218 500,3 500,3
0,0

CLN
Mai Quốc Thịnh ấp Trung Nghĩa, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai AA 07088378 11/02/2026

3 269 53 8847,2 8847,2
0,0

CLN
Hộ Bà Hồ Thị Phi Ấp Tam Hiệp, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai BU148054 14/07/2014

4 269 377 1011,8 880,5
131,3

CLN

Ông Nguyễn Ngọc Cường

bà Vũ Thị Cúc Phương, 

Khu phố 79, phường Hiệp Bình, tp Hồ Chí Minh

A1.10.07 c/c 4s, Khu phố 7, Phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
CK625531 05/12/2017

5 269 67 3821,6 3282,7
538,9

CLN
Ông Lê Thanh Hòa ấp Xuân Tâm 6, xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai BP053975 27/03/2014

6 269 78 8932,2 7271,9
1660,3

CLN
Hộ Bà Hồ Thị Chí 0916351351 con bà chí Ấp Tam Hiệp, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai DO 206817 23/04/2024

7 269 380 5200,6 122,8
5077,8

CLN

Ông Lê Văn Thái và Bà

Nguyễn Trần Hoa Trùng Dương
ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, tỉnh Đồng Nai DO 289705 29/02/2024

8 269 148 552,3 552,3
0,0

CLN
Ông Hoàng Thanh Bình Ấp Việt Kiều 2, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai DM 590837 09/10/2023

9 269 155 2753,8 2753,8
0,0

CLN
Bà Tô Huệ Lượng ấp Tam Hiệp, xã  Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai BV106724 02/10/2014

10 269 156 2700,7 1999,9
700,8

CLN
Ông Tô Tấn Dào 3.9cc H4 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh BV106725 02/10/2014

11 269 158 541 541
0,0

CLN

Ông Nguyễn Văn Khoa và

 Bà Mai Thị Nhuận 0354465675
Ấp Xuân Tâm 7, xã  Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai CS960970 31/07/2019

12 269 159 533,4 533,4
0,0

CLN

Ông Nguyễn Văn Khoa và

 Bà Mai Thị Nhuận
Ấp Xuân Tâm 7, xã  Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai CS960971 31/07/2019

13 269 163 12194,3 3991,7
8202,6

CLN
Bà Nguyễn Thị Phiến Ấp Tam Hiệp, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai BV009193 12/12/2014

14 269 190 4015,1 4015,1
0,0

CLN

Bà Nguyễn Thị Kim Liên

Bà Trần Thị Ngọc Huyễn

ấp 15, xã Sông Ray, tỉnh Đồng Nai

thôn Quảng Giao, xã Xuân Sơn, tp Hồ Chí Minh

CQ475450

CQ475451
15/01/2019

15 269 204 500 500
0,0

CLN
Bà Võ Thị Thùy Ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai DP 953242 09/09/2024

16 269 205 501,9 501,9
0,0

CLN

Bà Trần Thị Kim Nga

Ông Bùi Xuân Thành

ấp Gia Ray 1, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thôn Nam Khánhxã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

CV832841

CV832840
05/08/2020

17 269 206 501,3 501,3
0,0

CLN
Ông Nguyễn Văn Bình Ấp  Xuân Tâm 5, xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai DĐ032096 17/03/2022

18 269 209 502,1 502,1
0,0

CLN
Bà Vũ Thị Hường thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình CH7355 27 13/03/2017

19 269 210 502,2 502,2
0,0

CLN
Ông Phạm Công Tân Ấp Tân Hòaxã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai CD544430 18/05/2016

20 269 211 500,1 500,1
0,0

CLN
Bà Trần Thị Quỳnh Trang 0832686869 Ấp 6xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai DG077638 01/07/2022

                   Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773

         DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI CÁC THỬA ĐẤT CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT CHƯA KÝ BẢN ĐỒ VÀ BIÊN BẢN MÔ TẢ RANH GIỚI, MỐC GIỚI THU HỒI



21 269 213 500,1 500,1
0,0

CLN
Bà Võ Thị Trúc  Linh Ấp Gia Ui , xã  Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai CH397324 20/03/2017

22 269 214 500,2 500,2
0,0

CLN
Ông Kiều Đình Phụng ấp Gia Ray 1, xã  Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai DG184072 22/07/2022

23 269 215 500,5 500,5
0,0

CLN

Ông Phạm Ngọc Sơn và

 Bà Nguyễn Thị Thu Hà
ấp Gia Ray 6, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai DĐ678629 21/05/2022

24 269 216 500 500
0,0

CLN

Ông Phạm Ngọc Sơn và

 Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Ấp Gia Ui, xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai

Ấp Trung Tín, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

CO758851

CO758852
14/08/2018

25 269 217 500,1 500,1
0,0

CLN
Bà Phạm Thị Bích Vân ấp gia ray 4,  xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai BU593411 18/11/2015

26 269 233 1197,2 1197,2
0,0

CLN

Bà Võ Châu Toàn Tâm 

Bà Vũ Thị Hòa 

 270/93/14A Phan Đình Phùng, phường 01, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

C307 chung cư Nhiêu Tứ 1, phường 07, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

CE928941

CE928940
05/12/2016

27 269 234 4007,6 4007,6
0,0

CLN
Bà Trần Thị Tý Ấp Tam Hiệp, xã  Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai CĐ163011 24/06/2016

28 269 238 1508,5 1508,5
0,0

CLN

Ông Bùi Đình Cường 0967941917

Ông Hoàng Quốc Việt

Thôn Bích Đoài xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

CO102624

CO102623
06/06/2018

29 269 248 515,2 515,2
0,0

CLN
Lê Quốc Vinh ấp Bàu Chứa , xã Nhuận Đức, tp Hồ Chí Minh -- --

30 269 249 516,9 516,9
0,0

CLN
Bà Đặng Thị Thanh Phương ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh CO126913 13/06/2018

31 269 252 520,9 520,9
0,0

CLN
Ông Phạm Minh Tiến ấp Gia Ray 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai CS011316 13/06/2019

32 269 258 1037,1 1037,1
0,0

CLN
Bà Trần Thị Diệu Cương Ấp Gia Hòa, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai CO043403 30/05/2018

33 269 262 1006,8 1006,8
0,0

CLN
Bà Lê Thị Dân Ấp Việt Kiều 2, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai DG289693 21/07/2022

34 269 264 1405,3 1405,3
0,0

CLN
Ông Nguyễn Văn Hiệp 137/14/2, khu phố 11, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh CV713088 13/08/2020

35 269 302 1074,9 576,3
498,6

CLN
Bà Phan Kim Hồng ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, tỉnh Đồng Nai CU163210 25/12/2019

36 269 317 1969,4 1969,4
0,0

HNK
Ông Phan Văn Khảy Ấp Tam Hiệp, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai CV833949 21/07/2020

37 269 339 2446 2087,7
358,3

CLN
Ông Lê Thanh Hòa Ấp  Xuân Tâm 6, xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai DC363149 06/08/2021

38 269 348 1092,8 1092,8
0,0

CLN
Bà Nguyễn Thị Bích Duyên Ấp Suối Cát 1, xã  Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai DD161860 17/02/2022

39 269 352 1036,3 1036,3
0,0

CLN
Ông Lê Văn Mạnh 0907045247 ấp Bể Bạc, xã Xuân Đông, tỉnh Đồng Nai DD161864 17/02/2022

40 269 353 1013,7 1013,7
0,0

CLN
Ông Lê Văn Mạnh ấp Bể Bạc, xã Xuân Đông, tỉnh Đồng Nai DD161865 17/02/2022

41 269 354 1641,3 1641,3
0,0

CLN
Bà Nguyễn Thị Kim Hoa thôn 3, xã Tân Hà, tỉnh Bình Thuận DD161866 17/02/2022

42 269 374 1000,8 1000,8
0,0

CLN
Bà Trịnh Thị Lý Ấp Tam Hiệp, xã  Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai DH048235 05/09/2022

43 269 375 1009 1009
0,0

CLN
Bà Trần Thị Thuỳ Linh Ấp Tam Hiệp, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai DH048236 05/09/2022

44 269 379 3631,5 2911
720,5

CLN
Ông Nguyễn Hữu Truynh  ấp 9, xã Sông Ray, tỉnh Đồng Nai DH 048949 19/09/2022


